
Tiếng Anh 7 

Tuần 12 

     UNIT 6: AFTER SCHOOL 

     Part A: WHAT DO YOU DO? 

 I.NEW WORDS 

 

1. idea(n)    :ý kiến 

2. together(a)    : cùng nhau, với nhau 

3. sport(n)    : thể thao 

4. player(n)    : cầu thủ 

5. come along(v)   : tới, xuất hiện 

6. maybe(adv)    : có thể, có lẽ 

7. swimming pool(n)   : hồ bơi 

8.    acting(n)    : sự đóng kịch, diễn kịch 

9. pastime(n)    : trò tiêu khiển, trò giải trí 

10.  member(n)    : thành viên 

11. group(n)    : nhóm 

12. rehearse(v)    : tập, diễn tập 

 rehearse a play  : tập kịch 

13. anniversary(n)   : lễ kỉ niệm 

14. celebrate(v)    : kỉ niệm, tổ chức ăn mừng 

 celebration(n)  : sự tổ chức ăn mừng, kỉ niệm 

15. president(n)    : chủ nhiệm, chủ tịch, tổng thống 

16. collect(v)    : sưu tầm, thu thập  

-> collector(n)    : người sưu tầm 

17. bring ( + sth to a place)  :mang( cái gì đến đâu) 

 ex: he brings his stamps to school 

18.  sporty(a)    : có tinh thần thể thao, giỏi thể thao 

19. comic(n)    : truyện tranh 

20. lie(v)     : nằm 

21. circus(n)    : đoàn xiếc, gánh xiếc 

22. tidy(v)     : dọn dẹp -> (a) :sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp 

 

II. REMEMBER: 

1. Modal verb: SHOULD 

Should (nên): được dùng để đề nghị, cho lời khuyên hay nói về sự bắt buộc, nghĩa vụ. 

Động từ đi sau “ should” là động từ nguyên mẫu không “to” (bare infinitive) 

   S +SHOULD + BARE _INFINITIVE 

Ex: You should study hard 

 

* Thể phủ định: should not = shouldn’t : không nên 

 Ex: You shouldn’t play soccer on the street 

* Thể nghi vấn: should được dùng để đưa ra một lời khuyên hay lời đề nghị lịch sự 



 Ex: Should we go to the park? 

2. Making suggestions(đưa ra lời đề nghị) 

   

Let’s + bare-inf 

What about + V-ing? 

Why don’t we/ you + bare-inf ? 

 Đồng ý: Good idea! / That’s a good idea 

            Great! / OK  

   Không đồng ý: I’m sorry I can’t 

   Sorry, I can’t 

III. EXERCISE 

 EX1:  Complete the sentences with should or shouldn’t 

1. Children ......................drink lots of milk 

2. You ......................help your mother with the housework 

3. ......................I go to the doctor? Yes, you ...................... 

4. Students ......................go to school late 

5. She ......................brush her teeth after every meal 

6. You ......................drink beer. It’s not good for your health 

7. ......................they stay up late? No, they ...................... 

8. We ......................eat a lot of fruit and vegetables 

9. Children ......................work too much 

 EX2:  Multiple choice: 

1. I am ………………..my math homework  

  a. do       b. to do    c. doing  d. making 

2. She plays volleyball…………….her school team 

  a. of   b. with         c. for   d. in 

3. I enjoy……………….football 

  a. playing  b. to play  c. play   d. doing 

4. …………..do you go to the library? Once a week 

 a. How long  b. How far  c. How  d. How often 

5. She is a …………of the school theater group 

   a. student     b. member     c. pupil    d. collector 

6. Her group is …………a play for the school anniversary celebration 

 a. playing  b. rehearsing  c. doing  d. making 

7. Ba often ………….stamps. He’s a stamp collector 

  a. collects      b. sells      c. buys  d. plays 

8. Tam watches TV………the time 

   a. more  b. most  c. most of  d. the most 

9. There aren’t ………..good movies on at the moment 

  a. many        b. any       c. some       d. a 

10. American teenagers…………eating in fast food restaurants 



 a. want   b. enjoy   c. need 

 d. would like 

 

 


